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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 58/2025/HS-ST 

Ngày 15-7-2025 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Giang. 

 Thẩm phán: Ông Lê Quang Toại. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

  - Ông Nguyễn Chí Tuyển; 

  - Ông Bùi Trưng; 

  - Bà Lê Thị Thúy Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Duy Khải – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 7 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

70/2025/TLST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số: 70/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2025; các Thông báo 

về việc thay đổi thời gian xét xử số 158/TB-TA ngày 02 tháng 6 năm 2025; số 

167/TB-TA ngày 12 tháng 6 năm 2025 và số 179/TB-TA ngày 08 tháng 7 năm 

2025 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn M; sinh ngày 26/01/1994 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: 

Xóm C, thôn M, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (Nay là xóm C, thôn M, xã B, 

tỉnh Quảng Ngãi); nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 

Văn T và bà Hường Thị B; vợ: Đã ly hôn; có 01 con, sinh năm 2019; tiền án, tiền 

sự: Không.  

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/11/2023 cho đến nay, hiện đang tạm giam 

tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Q; có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa theo luật định cho bị cáo Nguyễn Văn M: Ông Nguyễn Tấn 

L – Văn phòng L1; địa chỉ: Số A đường P, phường N, tỉnh Quảng Ngãi; có mặt. 

-  Bị hại: Anh Nguyễn Hoàng T1, sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn A, xã N, 

huyện T, tỉnh Quảng Ngãi (nay là thôn A, xã N, tỉnh Quảng Ngãi); vắng mặt. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20theo%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20theo%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Tr%E1%BA%A7n%20v%C3%A0%20C%E1%BB%99ng%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20185%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20B%E1%BB%99i%20Ch%C3%A2u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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1. Anh Nguyễn Trung T2, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn M, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn M, xã B, tỉnh Quảng 

Ngãi; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Anh Trương Hồng T3, sinh năm 1993; nơi cư trú: Tổ A, phường N, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

4. Anh Bạch Phan Minh H, sinh năm 2001; nơi cư trú: Thôn T, xã A, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

5. Anh Trần Ngọc S1, sinh năm 1995; nơi cư trú: Thôn A, xã N, tỉnh Quảng 

Ngãi; vắng mặt. 

6. Anh Nguyễn Hữu T4, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn H, xã T, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

7. Chị Đỗ Thị T5, sinh năm 1995; nơi cư trú: Tổ dân phố A, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

-  Người làm chứng:  

1. Anh Nguyễn Thế V, sinh năm 1990; nơi cư trú: Tổ dân phố A, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

2. Anh Hoàng Thành V1, sinh năm 1989; nơi cư trú: Đ, thôn M, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1970; nơi cư trú: Thôn M, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; có mặt. 

4. Ông Phạm Ngọc T6, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn P, xã B, tỉnh 

Quảng Ngãi; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào tháng 4/2022, Nguyễn Thị S có vay mượn của Nguyễn Hoàng T1 số 

tiền 100.000.000 đồng. Đến tháng 10/2023, S chưa trả nợ nên T1 nhiều lần điện 

thoại cho S để đòi nợ nhưng S không phản hồi. Trân nhiều lần đòi nợ gia đình 

của S và có nhắn tin qua lại dẫn đến thách thức với Nguyễn Văn M (em trai ruột 

của S). 

Chiều ngày 01/11/2023, Nguyễn Hoàng T1 rủ Nguyễn Hữu T4, Trần Ngọc 

S1, Bạch Phan Minh H và Trương Hồng T3 cùng đi xe ô tô đến nhà của Nguyễn 

Thị S để đòi nợ. Tại đây, nhóm của T1 gọi cửa và yêu cầu S trả nợ, Nguyễn 

Trung T2 (chồng của S) đang ở nhà nghe vậy thì ra gặp và cãi nhau với T1, đồng 

thời T2 gọi điện cho Nguyễn Văn M (M ở nhà kế bên nhà của S và T2) đang đi 

làm nói cho M biết là nhóm của T1 đến nhà đòi nợ tiền của S. Sau đó, T1 vào sân 

và ngồi tại bàn đá ở hiên nhà của T2 nói chuyện, T2 bực tức việc vay, mượn giữa 

T1 và S nên cầm dao chém xuống bàn đá trúng vào ly uống trà làm vỡ ly và vung 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20T%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2010,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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lên trúng vào trán của mình gây chảy máu (dao thì bị gãy cán). T1 ra xe ô tô ngồi 

ở ghế trước bên phải thì T2 chạy ra mở cửa xe và giằng co với T1. Cùng thời 

điểm trên, M điều khiển xe mô tô về đến nhà, nhìn thấy T2 và T1 đang giằng co 

nên xuống nhà bếp của mình lấy 01 con dao (dài 28cm, cán nhựa màu đen, lưỡi 

dài 16cm, có mũi nhọn) đi nhanh đến phía sau dùng dao đâm 01 nhát vào lưng 

phải của T1, bị đâm nên T1 quay đầu lại (từ phải qua trái) thì M đâm tiếp 01 nhát 

nữa vào góc hàm trái của T1 gây thương tích. Trân bỏ chạy vào nhà dân và bị 

trượt ngã. 

Sau khi bị thương thì Nguyễn Hoàng T1 được đưa đi cấp cứu và điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Q đến ngày 06/11/2023 xuất viện. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 2304/KL-KTHS ngày 

03/11/2023 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng, 

kết luận về thương tích của Nguyễn Hoàng T1. 

+ Vết thương góc hàm trái: 6%;  

+ Vết thương vùng lưng phải 01%.  

Áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư, xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của Nguyễn Hoàng T1 tại thời điểm giám định là: 7% (bảy phần 

trăm). 

- Cơ chế hình thành thương tích: Các vết thương của T1 do vật sắc hoặc sắc 

nhọn tác động gây nên; vết thương tại vùng góc hàm trái có hướng tác động từ 

trên xuống dưới, từ trái sang phải; Vết thương tại vùng lưng phải có hướng của 

lực tác động từ sau ra trước.  

- Kết luận khác: Các tổn thương trên của T1 nếu không được cấp cứu, điều 

trị kịp thời thì không dẫn đến chết người. 

* Bản kết luận giám định số 1136/KL-KTHS ngày 07/6/2024 của Phân 

viện Khoa học hình sự tại Thành phố Đà Nẵng kết luận: Trên lưỡi dao, trên áo 

sơ mi và trên mẫu bông gửi giám định có máu của Nguyễn Hoàng T1, không có 

máu của Nguyễn Trung T2 

Cáo trạng số 02/CT-VKSQNg-P1 ngày 31/12/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố Nguyễn Văn M về tội “Giết người” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng: điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; khoản 3 Điều 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu, tiêu hủy các vật chứng: 01 

(một) con dao dài 28cm, trên lưỡi dao có bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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áo sơ mi ngắn tay, ngực áo bên phải có bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) 

cán dao màu đen kích thước (11,5x3)cm; 01 (một) lưỡi dao kích thước (27x4)cm; 

một số mảnh sành màu trắng, hình dạng không xác định. Trả lại cho bị cáo 

Nguyễn Văn M: 01 (một) điện thoại di động OPPO Reno 7 màu đen. 

Luận cứ của luật sư Nguyễn Tấn L bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn M: 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn M về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình 

sự là có căn cứ. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn, hối cải; đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 10.000.000đồng 

được bị hại bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Đề nghị Hội đồng xét xử xét xử bị cáo mức án 03 năm 06 tháng tù. 

Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của luật sư và không bổ sung gì thêm. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ 

sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Hoàng T1; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan: Trương Hồng T3, Bạch Phan Minh H, Trần Ngọc S1, Nguyễn Hữu T4, 

Đỗ Thị T5; người làm chứng: Nguyễn Thế V, Hoàng Thành V1, Phạm Ngọc T6 

đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy, họ đã có lời khai tại 

hồ sơ vụ án, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Căn cứ Điều 

292, 293 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử. 

[1.2] Những tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập là phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

[1.3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đúng quy 

định. 

[2] Hành vi của bị cáo: 

Chiều ngày 01/11/2023, tại nhà của anh Nguyễn Trung T2 và chị Nguyễn 

Thị S thuộc thôn M, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi, xuất phát từ việc cho rằng 

chị của mình là Nguyễn Thị S bị Nguyễn Hoàng T1 lợi dụng để ký giấy nợ, lấy 

tiền của gia đình và có hành vi gây thương tích cho người nhà của mình nên khi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20theo%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BB%99,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A1ch%20Phan%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Thanh%20An,%20x%C3%A3%20An%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20T%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20An%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BA%BF%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%C3%A0nh%20Vi%E1%BB%85n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%209,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20T%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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nhìn thấy Nguyễn Trung T2 đang giằng co với Nguyễn Hoàng T1 trước nhà thì bị 

cáo Nguyễn Văn M dùng dao đâm liên tục 02 nhát từ trên xuống, từ phải qua trái, 

trúng vào phần lưng và góc hàm trái của Nguyễn Hoàng T1, gây thương tích với 

tỷ lệ 07%.  

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo nhận thức được hành vi dùng dao là hung 

khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào vùng lưng và góc hàm trái của Nguyễn Hoàng 

T1 là vùng trọng yếu trên cơ thể của con người thì có thể dẫn đến chết người, 

nhưng bị cáo vẫn cố ý trực tiếp thực hiện hành vi đâm bị hại, bị hại không chết là 

ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” thuộc trường hợp 

“Có tính chất côn đồ”. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 

1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; tự nguyện tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 

10.000.000đồng và được bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt; gia đình bị cáo 

thuộc hộ nghèo, cha mẹ bị cáo thường xuyên đau ốm. Do đó, bị cáo được áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[6] Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, 

sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương nên 

cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo.  

[7] Bị hại Nguyễn Hoàng T1 chỉ bị thương tích nên bị cáo phạm tội thuộc 

trường hợp phạm tội chưa đạt, do đó khi quyết định hình phạt áp dụng quy định 

tại khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự cho bị cáo. 

[8] Về trách nhiệm dân sự:  

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 

10.000.000đồng; bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

 [9] Xử lý vật chứng:  

Các vật chứng là phương tiện, công cụ dùng vào việc phạm tội và những 

vật không còn giá trị sử dụng, nên tuyên tịch thu, tiêu hủy, gồm: 01 (một) con 

dao dài 28cm, trên lưỡi dao có bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) áo sơ mi 

ngắn tay, ngực áo bên phải có bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) cán dao 

màu đen kích thước (11,5x3)cm; 01 (một) lưỡi dao kích thước (27x4)cm; một số 

mảnh sành màu trắng, hình dạng không xác định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20T%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%C6%B0%20Ngh%C4%A9a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20An%20H%E1%BB%99i%20Nam%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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01 (một) điện thoại di động OPPO Reno 7 màu đen là tài sản của Nguyễn 

Văn M không liên quan đến hành vi phạm tội nên tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn 

Văn M. 

[10] Đối với hành vi của Nguyễn Trung T2: Khi nhóm của Nguyễn Hoàng 

T1 đến nhà đòi nợ, Nguyễn Trung T2 đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn M. Quá 

trình điều tra bổ sung không có căn cứ để chứng minh T2 có mục đích gọi M về 

để đánh T1, khi M về thì T2 cũng không trao đổi, xúi giục M thực hiện hành vi. 

Do đó, hành vi của Nguyễn Trung T2 không đồng phạm với Nguyễn Văn M 

trong vụ án này. 

[11] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa được Hội đồng 

xét xử chấp nhận một phần. 

[12] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn M 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (Ngày 01/11/2023).  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự và áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

Tịch thu, tiêu hủy các vật chứng: 01 (một) con dao dài 28cm, trên lưỡi dao 

có bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) áo sơ mi ngắn tay, ngực áo bên phải có 

bám dính chất lạ màu nâu đỏ; 01 (một) cán dao màu đen kích thước (11,5x3)cm; 

01 (một) lưỡi dao kích thước (27x4)cm; một số mảnh sành màu trắng, hình dạng 

không xác định. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn M: 01 (một) điện thoại di động OPPO Reno 

7 màu đen. 

 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 19/02/2025 giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi và Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Quảng Ngãi) 

3. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại; người có quyền lợi, nghĩa 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/01/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20M%E1%BB%B9%20Hu%E1%BB%87%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định.  

Nơi nhận: 

- Viện công tố và kiểm sát xét xử 

phúc thẩm tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- PC01 - Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an  

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trại tạm giam số 1 – Công an  

tỉnh Quảng Ngãi; 

- THADS tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

                      Lê Thị Mỹ Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


